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	TT
	Khách
	Loại khách
	Mã phòng
	Ngày nhận
	Ngày trả
	Số
ngày ở
	Đơn giá phòng
	Giảm giá
	Chiết khấu
	Phụ thu
	Doanh thu

	1
	Nam
	Cá nhân
	AN201
	11/2/14
	11/2/14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thu
	Đoàn
	CN302
	13/2/14
	17/2/14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Hải
	Đoàn
	BN103
	13/2/14
	21/2/14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Hân
	Cá nhân
	BN301
	15/2/14
	21/2/14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Bình
	Đoàn
	AN103
	16/2/14
	18/2/14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Thanh
	Cá nhân
	CN202
	16/2/14
	24/2/14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Tâm
	Cá nhân
	DN201
	17/2/2014
	22/2/2014
	
	
	
	
	
	


Chú ý: Mã phòng gồm 05 ký từ, tính từ trái sang phải như sau
· 01 ký tự: Loại phòng (A, B, C, D)
· 02 ký tự: Mã nhà (N1: Nhà 1, N2: Nhà 2,…)
· 02 ký tự: Mã số phòng

	ĐƠN GIÁ PHÒNG
	
		THỐNG KÊ

	Tổng số đoàn khách đến nhận phòng vào ngày thứ bảy
	?

	Tổng doanh thu khách đến nhân phòng vào ngày thứ bảy, chủ nhật
	?

	
	




	 
	 N1
	N2
	N3
	N4
	
	

	A
	400
	300
	100
	70
	
	

	B
	300
	100
	70
	50
	
	

	C
	100
	70
	50
	40
	
	

	D
	70
	50
	40
	30
	
	


Yêu cầu:
1. [1.0 điểm] Nhập và trình bày bảng tính theo mẫu
2. [1.0 điểm] Tính số ngày khách ở biết rằng nếu Ngày trả = Ngày nhận thì Số ngày ở = 1, ngược lại Số ngày ở = Ngày trả - Ngày nhận 
3. [1.0 điểm] Tính đơn giá phòng căn cứ vào Mã nhà và Loại phòng tra trong bảng Đơn giá phòng
4. [1.0 điểm] Giảm giá: chỉ giảm giá cho những khách ở từ 7 ngày trở lên với mức 
Giảm giá = 10%  (Đơn giá x Số ngày ở).
5. [1.0 điểm] Chiết khấu = 10% (Đơn giá x Số ngày ở) cho khách đi theo đoàn.
6. [1.0 điểm] Phụ thu = 20% (Đơn giá x Số ngày ở) cho những khách nhận phòng vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật.
7. [1.0 điểm] Doanh thu = Số ngày ở x Đơn giá – Giảm giá – Chiết khấu + Phụ thu
8. Thực hiện bảng thống kê:
a. [1.5 điểm] Tổng số đoàn khách đến nhận phòng vào ngày thứ bảy 
b. [1.5 điểm] Tổng doanh thu khách đến nhận phòng vào ngày thứ bảy, chủ nhật

